
Học bổng ( dữ liệu thực tế năm 2018) 

 

1. Chế độ cho sinh viên ưu tú khi lên lớp của trường  

Số lượng : số ít. 

Phương thức tuyển chọn: Chọn dựa trên thành tích thi thuyết trình 

Số tiền: 

Hạng I Miễn giảm học phí cả năm. 

Hạng II Miễn giảm học phí kì đầu. 

Hạng III Miễn giảm phí luyện tập kì đầu. 

 

2. Học bổng khuyến học dành cho du học sinh của bộ giáo dục và đào tạo 

(Thực hiện dựa trên điều kiện ứng tuyển của chương trình thúc đẩy tiếp nhận du học sinh ( học 

bổng khuyến học dành cho du học sinh của bộ giáo dục và đào tạo)) 

  Số lượng : 1 bạn 

  Thời gian ứng tuyển : tháng 4 

  Thời hạn nhận : 1 năm 

  Số tiền : 48,000 yên ( hàng tháng) 

 

3. Học bổng nghiên cứu giao lưu quốc tế của tỉnh Toyama 

(Thực hiện dựa trên điều kiện chương trình học bổng viện trợ giao lưu quốc tế của tỉnh Toyama) 

  Số lượng : Toàn bộ du học sinh tư phí hiện đang theo học khoa Nhật ngữ 

  Thời gian ứng tuyển : Kể từ ngày vào khoa 

  Thời hạn nhận : Toàn bộ thời hạn theo học tại khoa.  

  Số tiền : 3,000 yên ( hàng tháng) 


